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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
Bản án số: 227/2018/DS-PT 

Ngày: 21-11-2018 
                   á       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông H ỳn   ăn Ú   

Các Thẩm phán:  Ông      n   ành      

 B  H  n      Hả  H   
 

- Thư ký phiên tòa:  n  H ỳn   ăn    n – Là   ư  ý  ò  án n ân dân  ỉn  

Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

P ạm  ăn Hùn  - K ểm sá    ên. 

     2  tháng 11 năm 20 8  ạ   rụ sở  ò  án n ân dân  ỉn  C  M   xé  xử 

  úc   ẩm côn        ụ án dân sự   ụ  ý số: 171/2018/TLPT- DS ngày 31 tháng 8 

năm 20 8  ề   ệc “Tranh chấp th a    th   pháp    t    

Do Bản án dân sự sơ   ẩm số: 60/2018/DS-ST ngày 19 tháng 7 năm 20 8 củ  

 ò  án n ân dân    ện   m  ơ  b    án  cá . 

      Q     đ n  đư   ụ án r  xé  xử   úc   ẩm số: 264/2018 Q P -DS ngày 

08 tháng 10 năm 20 8   ữ  các đươn  sự:  

- Ng yên đơn:  

1. Bà      n K m   , s n  năm  968 (có mặ );  

Cư  rú  ạ : Số 2 4, đườn       n  ìn  C  ể ,   óm 8,   ườn  8,    n    ố 

C  M  ,  ỉn  C  M  . 

2. Bà      n   ọc   , s n  năm  960 (có mặ );  

Cư  rú  ạ : Ấ   , xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

- Bị đơn: Ông      n H  n    , s n  năm  962 (có mặ );  

Cư  rú  ạ : Ấ  C, xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

- Người có q yền  ợi, nghĩa vụ  iên q an: 

1. Bà      n      2, s n  năm  950 ( ắn  mặ );  

Cư  rú  ạ : Ấ  C, xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

Người đại diện hợp pháp của bà Ng yễn Thị L2: Bà      n   ọc   , sinh 

năm  960    n ườ  đạ  d ện      ủ  q  ền (văn bản ủy q yền ngày 19/5/2017);  

Cư  rú  ạ : Ấ   , xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 
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2. Bà      n     P, s n  năm  954. 

Cư  rú  ạ : Ấ   , xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

Người đại diện hợp pháp của bà Ng yễn Thị P: Bà      n   ệ    , s n  năm 

 972    n ườ  đạ  d ện      ủ  q  ền (văn bản ủy q yền ngày 19/5/2017);  

Cư  rú  ạ : Ấ   , xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

3. Bà      n   ệ    , s n  năm  972 (có mặ ). 

4. Ông      n H ệ  S, s n  năm  972 ( ắn  mặ ). 

5. C        n P ươn   2, s n  năm  995 ( ắn  mặ ). 

6. Anh      n  ức  3, s n  năm  997 (có mặ ). 

Cùn  cư  rú  ạ : Ấ   , xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

7. Anh  r n    n   4, s n  năm  980 ( ắn  mặ );  

Cư  rú  ạ : Ấ   , xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

8. C    r n      2, s n  năm  983 ( ắn  mặ );  

Cư  rú  ạ : Ấ   , xã P,    ện G,  ỉn  B .. 

9. C    r n      3, s n  năm  985 ( ắn  mặ );  

Cư  rú  ạ : ấ  5, xã K án  An,    ện U M n ,  ỉn  C  M  . 

 0. C    r n     B , s n  năm  995 ( ắn  mặ );  

Cư  rú  ạ : Ấ  C, xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

11. Anh  r n C í C, s n  năm  990 ( ắn  mặ ). 

12. Anh  r n M n   2, s n  năm  993 ( ắn  mặ ). 

13. Ông  r n    n   , s n  năm  955 ( ắn  mặ ). 

Cùn  cư  rú  ạ : Ấ  C, xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

14. Anh Lê Hoàng B2 ( ắn  mặ ).  

Cư  rú  ạ : Ấ  C, xã  ,    ện  ,  ỉn  C .. 

 Người  háng cá :  n       n H  n    ãn – B  đơn.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

- Ng yên đơn bà Ng yễn Ngọc D1 trình bày: C   mẹ b     cụ      n  ăn 

  êm    cụ      n        m có  ấ  cả 08 n ườ  c n  ồm:  n       n  ăn H    

(c    năm  968, c ư  có  ợ), b       n      2, bà      n     P, b       n     

 ẹ  (ch t năm 2012, chồng  à ông Trần Thanh V, bà Đẹp có 06 người c n gồm: Trần 

Thanh D4, Trần Thị T2, Trần Thị T3, Trần Thị B1, Trần Chí C và Trần Minh N2), bà 

     n   ọc   , ông      n H  n    , bà      n K m    và bà      n   ệ  

T1.  r n   úc s n    ờ  cụ   êm    cụ    m có  ạ      được 02    n đấ  n ư s  : 

P  n đấ    ứ n ấ  có d ện  íc  39.280m
2
  ọ   ạc ấ  Cá      , xã    n   ùn , 

   ện   m  ơ ,  ỉn  C  M   d      cụ  ự        á. P  n đấ  n  , ông N1  ự ý 

c   ển  ên q  ền sử dụn  đấ      đìn    ôn     b   , đ n     b      ì     đìn  cũn  

đồn  ý để ông N1 đứn   ên  r n  G ấ  c ứn  n  n q  ền sử dụn  đấ  (GC QS  ), 
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ông N1 được cấ  GC QS      n đấ  n       năm  990. Bà D1 không  ê  c   

  ân c       n đấ  n  . 

P  n đấ    ứ     có d ện  íc  32.050m
2
  ọ   ạc  ạ  ấ     n   ùn , xã    n  

 ùn ,    ện   m  ơ ,  ỉn  C  M  . P  n đấ  n   cụ    m được c   r ộ     cụ 

     n  ăn      ặn  c  ; cụ   êm q   đờ  n ữn  G ấ  c ứn  n  n q  ền sử dụng 

đấ   ẫn còn đứn   ên cụ   êm.  

Bà D1 đồn  ý         n đấ  có d ện  íc   2.263m
2
 nằm  r n     n d  sản      

   c   bà T1 được  ưởn ,    n còn  ạ   9.787m
2
.  

Bà D1  ê  c     ân c            n  n    n đấ       q   đ n  củ    á       

c   các đồn          đố   ớ     n đấ  nê   rên. 

B    ốn  n ấ   ớ    á  r  căn n   còn  ạ  200.000.000đ, cốn  xổ   ôn  

5.000.000đ      á  r     n đấ   r n  c ấ  22.500.000đ  .000m
2
 đấ . 

- Ng yên đơn bà Ng yễn Kim L1 trình bày:  

B    ốn  n ấ   ớ   ờ   rìn  b   củ  bà D1, b   ê  c   được n  n đấ .       r , 

bà L1 c   rằn      cụ   êm còn sốn  có  ứ  c   b   0 côn  đấ  nằm  r n     n đấ  

đ n   r n  c ấ . B    ốn  n ấ   ớ    á  r  căn n   còn  ạ  200.000.000đ, cốn  xổ 

  ôn  5.000.000đ      á  r     n đấ   r n  c ấ  22.500.000đ  .000m
2
 đấ . 

- Bị đơn ông Ng yễn H àng N1 trình bày: 

   ồn  ốc 02    n đấ     củ  c   ôn , năm  984 xã Q ác  P ẩm B  ác  r  

  m 04 xã, d  02    n đấ     ộc 02 xã, n     ôn   ác  q  ền sử dụn    ì     nước 

sẽ   ực   ện c ín  sác   r n   rả  đấ  đ  .  ăm  990 cụ   êm   ốn  n ấ  để ôn  đứn  

 ên    n đấ  có d ện  íc  39.280m
2
  ọ   ạc  ạ  ấ  Cá      , xã    n   ùn ,    ện 

  m  ơ ,  ỉn  C  M  . 

Còn    n đấ  có d ện  íc  32.050m
2
  ọ   ạc  ạ  ấ     n   ùn , xã    n   ùn , 

   ện   m  ơ ,  ỉn  C  M   có n  ồn  ốc củ  ôn  n  ạ  ôn , s   đó c   cụ   êm 

   cụ    m q ản  ý sử dụn . K   cụ   êm còn sốn  có c   bà T1 mộ     n đấ ,    n 

còn  ạ  c   ôn . P  n đấ  cụ   êm c  , được bà T1 sử dụn  được    ản   0 năm, 

   n đấ  củ  bà T1 c ư  được cấ  GC QS  .     ông N1 đề n    để  ạ     n đấ  

  ờ cún      0 côn    m  ớn ( ức  2.960m
2
),    n còn  ạ  ôn  đồn  ý c    đề  c   07 

 n  c    m. Ông N1  ê  c   được n  n    n đấ   ươn    ả  ớ  d ện  íc   2.960m
2
 

     b ên bản  ọ    ân  ộc n    2   0 20 6.  rên    n đấ  có 0  căn n   củ  bà T1, 

01 cốn  xổ   ôn  củ  ông N1. 

Ông có cho ông Lê Hoàng B2    ê    n đấ  đ n   r n  c ấ  d ện  íc  02    

      án  3 20 6,   á    ê  .000.000đ 0  côn  0  năm. 

C      n đạ  d ện c   ông N1   ốn  n ấ   ớ    á  r  căn n   còn  ạ  

200.000.000đ, cốn  xổ   ôn  5.000.000đ      á  r     n đấ   r n  c ấ  

22.500.000đ  .000m
2
 đấ . 

- Người có q yền  ợi, nghĩa vụ  iên q an bà Ng yễn Diệp T1 trình bày: 

P  n đấ  b  đ n  q ản  ý sử dụn  được cụ   êm c       năm  995, d   rước 

đâ  GC QS   đ n      c ấ       ạ    ân   n , nên   ôn  c   ển  ên q  ền sử 

dụn  đấ  c   b  được. B  sốn  c  n   ớ  cụ   êm    cụ    m    năm  995, đ n năm 
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2006 cụ    m bện  nặn  nên ông N1    n ườ   rực      n ô .  úc cụ   êm, cụ    m 

còn sốn  có nó  c   b   0 côn  đấ , c   c     ứ 8  ên      n K m    10 côn  đấ , 

   n còn  ạ  để c   mẹ dưỡn     . B    ốn  n ấ        ê  c   củ  bà L1, bà D1, bà 

 ê  c   côn  n  n    n đấ  có d ện  íc   2.263m
2
    ộc q  ền sử dụn  củ  b , b  

  ôn  n  n  ỷ    n          r n     n d ện  íc   9.787m
2
 còn  ạ . 

 rên    n đấ   r n  c ấ  có 0  căn n   củ  b  được xâ  dựn   rước đâ , 

n ưn  đ n năm 20 6 được sử  c ữ , xâ  dựn  mớ   ạ ,   á  r  còn  ạ     ản  

200.000.000đ; 0  cốn  xổ   ôn  được xâ  dựn  năm 200 ,   á  r  sử dụn  còn  ạ  

   ản  5.000.000đ, n     r    ôn  có côn   rìn ,    n  rúc     câ   â  năm. P  n 

đấ  có   á  r  22.500.000đ  .000m
2
 đấ . 

Tại phiên tòa sơ thẩm:  

- Bà L1  ê  c   c                   á          n đấ  có d ện  íc  2 .750m
2
 cho 

bà, bà D1, bà L2, bà P, ông N1      n          củ  b   ẹ . B   ê  c   được n  n 

đấ , b   ê  c    ộ  các    n d  sản         củ  b , bà D1, bà L2, bà P      n       

   củ  b   ẹ       c   b  q ản  ý, còn    n d  sản         củ  ông N1 bà không 

đồn  ý c    bằn    ện    . B    ôn   ê  c   c               n d ện  íc   2.263m
2
 

củ  bà T1, bà yê  c   côn  n  n q  ền sử dụn     n đấ   2.263m
2
 cho bà T1. Do bà 

  ôn   ê  c   c       n đấ  bà T1, nên b    ôn   ê  c    ì  ớ  n      cốn  xổ 

  ôn  củ  bà T1. B   ê  c   anh B2         n đấ     d  sản          ạ  c   các   n  

         ưởn      ê  c   anh B2 d  dờ  c ò    ữ   ôn .  ố   ớ  các     sản  rên đấ  

   số   ền ông N1 c      ê đấ  b    ôn   ê  c    r n   ụ án n  .  ố   ớ  cá  cốn  xổ 

  ôn   rên đấ   r n  c ấ   rườn   ợ  được c            nằm  rên     rí đấ     được 

 ưởn    ì b  đồn  ý      c   n ườ  đó       ục  ưởn .  

- Bà D1   ốn  n ấ   ê  c   củ  bà L1. 

- Bà T1   ốn  n ấ   ê  c   củ  bà L1. B   ê  c   côn  n  n    n đấ  có d ện 

12.263m
2
    ộc q  ền sử dụn  củ  b .  rườn   ợ  côn  n  n    n đấ     ộc q  ền 

sử dụn  củ  b    ì b    ôn   ưởn  d  sản        ,  rườn   ợ    ôn  côn  n  n b  

 ê  c   được  ưởn  d  sản        , b   ê  c   bồ    ườn      sản    n      cốn  xổ 

vuông cho bà. 

T  n i d ng trên, tại Bản án sơ thẩm d n s  s :60/201 /D - T ngày 

19/7/201  của Tòa án nh n d n h yện Đầm Dơi, t nh Cà Ma  q y t định    m 

th   Q y t định s : 17/201 /QĐ- CB BA ngày 10/ /201  về việc sửa chữa, bổ 

s ng Bản án):  

Căn cứ       ề  5,   ề  35,   ề  9 ,    ản 2   ề  92,   ề   47,    ản 2 

  ề   57,    ản 2   ề   65, đ ểm b    ản 2   ề  227,    ản     ề  228      ề  

273 củ  Bộ       ố  ụn  dân sự; 

Căn cứ       ề  620,   ề  649,   ề  652      ề  660 củ  Bộ      dân sự; 

   ản     ề  203 củ        ấ  đ   năm 20 3; đ ểm đ    ản     ề   2; đ ểm      ản 

2    đ ểm      ản 7   ề  27      q     số 326 20 6/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

củ  Ủ  b n   ườn   ụ Q ốc  ộ  q   đ n   ề mức    , m  n,   ảm,    , nộ , q ản  ý 

   sử dụn  án   í     ệ   í  ò  án; 

   ên xử: 
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 . C ấ  n  n  ê  c     ở    ện củ  b       n   ệ    . Côn  n  n    n đấ  

có d ện  íc   2.263m
2
  ọ   ạc  ạ  ấ     n   ùn , xã    n   ùn ,    ện   m  ơ , 

 ỉn  C  M      ộc q  ền sử dụn  củ  b       n   ệ    . P  n đấ  có     rí n ư s  : 

Hướn   ôn    á     n đấ     d  sản         đ ểm M2M3M4M5M6M7M8, d   

564,2m; 

Hướn   â    á     n đấ  củ  ôn       n Q ốc H n đ ểm M M9M 0, d   

565,2m; 

Hướn    m   á    n     n   ùn  đ ểm M8M9, d   20,3m; 

Hướn  Bắc   á     n đấ  củ  ôn   ê H  n    m đ ểm M M2, d    8, m; 

2  Chấp nh n yê  cầ   hởi  iện về th a    tài sản của bà Ng yễn Kim L1, bà 

Ng yễn Ngọc D1, bà Ng yễn Thị L2 và bà Ng yễn Thị P.  

Bà      n K m   , bà      n   ọc   , bà      n      2, bà      n     P 

mỗ  n ườ  được  ưởn  3.625m
2
 đấ .   

Ông  r n    n   , anh  r n    n   4, c    r n      2, c    r n      3, c   

 r n     B , anh  r n C í C và anh  r n M n   2 được  ưởn  3.625m
2
 đấ . 

3. G       n đấ     d  sản         củ  b       n K m   , bà      n   ọc 

D1, bà      n      2, bà      n     P      n          củ  b       n      ẹ  có 

 ổn  d ện  íc   8. 25m
2
  ọ   ạc ấ     n   ùn , xã    n   ùn ,    ện   m  ơ , 

 ỉn  C  M   cho bà      n K m    q ản  ý sử dụn ,    n đấ  có     rí n ư s  : 

Hướn   ôn    á     n đấ  củ  ôn   ô Côn    n đ ểm Q Q2Q3, d   566,4m; 

Hướn   â    á     n đấ  củ  b       n   ệ     đ ểm 

M2M3M4M5M6M7M8, dài 564,2m; 

Hướn    m   á    n     n   ùn  d    7,7m (phần đất giáp L ng Thanh 

Tùng dài 36,7m, tr  phần giáp L ng Thanh Tùng ông Ng yễn H àng N1 được hưởng 

dài 19m); 

Hướn  Bắc   á     n đấ  củ  ôn       n C í  ũn , ôn   ê  ăn Côn  đ ểm 

Q1M2, dài 45,3m; 

(Có sơ đồ đ  đạc   m th  , bút  ục s  133) 

4. Ông      n Hoàng N1 được  ưởn     n đấ  có d ện  íc  3.625m
2
  ọ   ạc 

 ạc ấ     n   ùn , xã    n   ùn ,    ện   m  ơ ,  ỉn  C  M   có     rí n ư s  : 

Hướn   ôn    á     n đấ     d  sản              c   b       n K m    đ ểm 

M2M3M4M5M6, dài 206,1m; 

Hướn   â    á     n đấ  củ  b       n   ệ     đ ểm 

M7M8M9M10M11M1, dài 212,8m; 

Hướn    m   á    n     n   ùn  đ ểm M6M7, d    9m; 

Hướn  Bắc   á     n đấ     d  sản              c   b       n K m    đ ểm 

M1M2, dài 31,5m; 

(Có sơ đồ đ  đạc   m th  , bút  ục s  22 )  

5. Ông Ngu  n H  n     được q  ền q ản  ý sử dụn  0  cá  cốn  d  cụ 

     n  ăn   êm xâ  dựn  nằm  rên    n đấ  ôn       n H  n     được  ưởn . 
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6. B ộc  n  Lê Hoàng B2   ả  có n  ĩ   ụ       ạ     n đấ  có d ện  íc  

18.125m
2
 cho bà      n K m    q ản  ý sử dụn .  

B ộc anh Lê Hoàng B2   ả  có n  ĩ   ụ       ạ     n đấ  có d ện  íc  3.625m
2
 

cho ông      n H  n     q ản  ý sử dụn .   

B ộc  n  Lê Hoàng B2   ả  d  dờ  0  c ò    ữ   ôn  để  rả  ạ    ện  rạn     n 

đấ     d  sản        . 

      r , án sơ   ẩm còn    ên  ề c     í  ố  ụn , án   í    q  ền   án  cá  

          đ n . 

     9 8 20 8, ôn       n H  n    ãn có đơn   án  cá  đề n    sử  mộ  

   n bản án sơ   ẩm, đề n    cấ    úc   ẩm    ên xử   ôn  c ấ  n  n  ê  c   c    

        đố   ớ  d ện  íc  củ       n K m  òn ,      n   ọc   ệ ,      n     

  n,      n     P ụn ,      n                 củ  b   ẹ ,  ổn  d ện  íc  2 .750m
2
. 

 ố   ớ     n đấ  đã côn  n  n c   b       n   ệ    ú   2.263m
2
, ôn    ãn đồn  

ý   ôn  có  ê  c     án  cá . 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  n       n H  n    ãn   ữ    ê  c     án  cá . 

Ngoài ra, ông N1 còn  ê  c   x m xé  côn  sức q ản  ý d  sản củ  ôn .  

 ạ  d ện   ện   ểm sá  n ân dân  ỉn  C  M     á  b ể :  ề  ố  ụng,   ẩm 

  án, Hộ  đồn  xé  xử    n   n  đún       q   đ n  củ    á        ố  ụn     các 

đươn  sự cũn  c ấ    n  đún   ớ  q  ền    n  ĩ   ụ củ  các đươn  sự được   á  

     q   đ n .  ề nộ  d n , đề n    Hộ  đồn  xé  xử   úc   ẩm: K ôn  c ấ  n  n 

  án  cá ,   ữ n   ên án sơ   ẩm.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

     é   ê  c     án  cá  củ  ôn       n H  n    ãn đề n    sử  mộ     n 

bản án sơ   ẩm, đề n    cấ    úc   ẩm    ên xử   ôn  c ấ  n  n  ê  c   c         

   đố   ớ  d ện  íc  củ       n K m  òn ,      n   ọc   ệ ,      n       n, 

     n     P ụn ,                   củ  b   ẹ ,  ổn  d ện  íc  2 .750m
2
,   ấ  rằn : 

 2     ồn  ốc    n đấ  34.0 3m
2
 d  cụ    m đứn   ên q  ền sử dụn  đấ  có 

n  ồn  ốc    c   mẹ củ  cụ    m để  ạ  c   cụ   êm    cụ    m. Cụ   êm c    năm 

20 3, cụ    m c    năm 20 0,   ện    n bộ    n đấ  còn đứn   ên cụ    m,  ì     

đồn  n   ên đơn  ê  c   c                   á            ù  ợ   ớ  q   đ n   ạ  

  ề  649, 650 Bộ      dân sự.     n  ên,  r n  d  sản n  , các đươn  sự đề    ốn  

n ấ       c   b       n   ệ    ú   2.263m
2
, nên d  sản còn  ạ  c ỉ còn 2 .750m

2
. 

 3   é   ề   n         , cụ   êm    cụ    m có  ấ  cả 08 n ườ  c n  ồm:  n  

     n  ăn H   , b       n      2, bà      n     P, b       n      ẹ , b  

     n   ọc   , ông      n H  n    , bà      n K m    và bà      n   ệ  

T1.  r n  đó, ôn  H    c    năm  968 (ôn  H      ôn  có  ợ, c n). ố   ớ  b   ẹ  

c        năm 20 2. B   ẹ  có c ồn     ôn   r n    n   , b   ẹ   ớ  ông V có 06 

n ườ  c n     r n    n   4,  r n      2,  r n      3,  r n C í C,  r n     B  và 

 r n  ăn   í.    cụ   êm c    năm 20 3, cụ    m c    năm 20 0, còn b   ẹ  c    

năm 20 2, n ư     b   ẹ  c     rước cụ   êm, c    s   cụ    m    b   ẹ  c    
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 rước n    c           .    đó, các c n củ  b   ẹ  được x m                  .     

n  ên, cấ  sơ   ẩm n  n đ n  cả ông V (c ồn  b   ẹ  cùn    n                    

  ôn  đún         ề  652 củ  Bộ      dân sự).     n  ên,    n đấ  được c   , s ấ  

        củ  b   ẹ , các   n                   ôn  n  n m    ốn  n ấ       c   b  

     n K m   , nên   ệc sử  án      ôn  c n      , c ỉ c n đ ề  c ỉn   ạ  c ỉ có c n 

b   ẹ       n                .  ồn    ờ , d  b       n   ệ        c ố  n  n d  sản 

       , nên c ỉ còn  ạ  06  ỷ    n,  ồm bà L2, bà P, bà D1, ông N1, bà L1, bà T1 và 

các c n củ  b   ẹ .   ư    , còn  ạ  06  ỷ    n        ,  ươn  đươn  mỗ   ỷ    n 

được  ưởn  2 .750m
2
 : 06 = 3.625m

2
.  

 4   ạ  cấ  sơ   ẩm ông N1 đề n      ữ  ạ   2.960m
2 
để   ờ cún ,  ì    đấ  

 ươn   ỏ , n ưn   ạ  cấ    úc   ẩm ông N1   án  cá    ôn    ốn  n ấ  c    c   

các   n          đố   ớ     n đấ  còn  ạ     2 .750m
2
.  n    ãn cũn  c   rằn  s ố  

q á  rìn     ản  40 năm, c ín  ôn    ãn        đìn  ôn    ãn đã   ực    q ản  ý d  

sản n  ,  r n  q á  rìn  c   mẹ ôn    ãn còn sốn  ôn    ãn cũn  đã   ụn  dưỡn , 

c ăm sóc đ   đủ. K   c   mẹ c   , c ín  ôn    ãn        đìn  ôn    ãn cũn    ực 

  ện   ệc   ờ cún ,   ện n   ôn    ãn  ẫn   ờ cún  c   mẹ    ôn  b , nên ôn    ãn 

 ê  c    ín  côn  sức q ản  ý d  sản c   ôn , n ư ý    n   ân  ộc   ốn  n ấ       ôn  

 0 côn    m  ớn =  2.960m
2
.  é    ấ ,     c   mẹ ôn    ãn còn sốn , ôn  cùn  c   

mẹ ôn  q ản  ý d  sản n      s       c   mẹ ôn  c    ôn  cũn  q ản  ý d  sản n  , 

sử dụn        ệc c n   ác sản x ấ , n   ôn    ãn       ục c      ê    n đấ  n  . 

  ư    , s ố  q á  rìn  ôn    ãn q ản  ý đấ  ôn  đề  có được  ưởn   ợ       ệc 

c n   ác  ấ       ợ ,  ợ   ức    n   c      ê  ấ    ền c      ê đấ . Mặ    ác, đố   ớ  

   n đấ  có mồ mả ôn  b  c   mẹ ông N1, ông N1   ực   ện   ờ cún     ở    n đấ  

có d ện  íc  39.280m
2
  ọ   ạc ấ  Cá      , xã    n   ùn ,    ện   m  ơ ,  ỉn  C  

M   (c ứ   ôn    ả   ạ     n đấ   r n  c ấ ).  ì    , đấ   r n  c ấ    ôn    ả     

đấ   ươn   ỏ , m  c ỉ    đấ         ác n ô   rồn    ủ  sản.    đó,   ệc ông N1 đặ  r  

 ê  c    ề côn  sức q ản  ý d  sản,  ê  c   để  ạ  c   ôn  đấ   ươn   ỏ   2.960m
2 

sử dụn ,       ệc ông N1  ê  c     án  cá    ôn  c ấ  n  n c            c    n  

 m ôn , đề n      ữ n   ên    n đấ  c   ông N1 sử dụn       ôn    ù  ợ .   

  5   é   ê  c   củ  các đươn  sự  ề   ệc x n  ưởn  bằn    ện    ,   ôn  

đồn  ý  ưởn  bằn    á  r ,   ấ  rằn     cấ  sơ   ẩm bà L1 và bà D1  ê  c   để     n 

  ện c     ệc q ản  ý sử dụn     n d  sản        ,   ì bà L1 và bà D1    các đồn  

          ác đồn  ý n       n d  sản         củ  bà D1, bà L1, bà L2, bà P và bà 

 ẹ   ạ       c   bà L1 q ản  ý sử dụn .  ồn    ờ ,  ạ  G ấ  ủ  q  ền củ  anh D4 thì 

 n  đồn  ý         n d  sản củ   n  được  ưởn  c   bà D1.  é    ấ ,    n d  sản 

              n đấ  n ô   rồn    ủ  sản,    n đấ  n   có c  ề  n  n  mặ    ền 36,7m, 

n  n  mặ      45,3m, c  ề  d   mộ  cạn  566,4m    mộ  cạn  564,2m nên   ệc cắ  

đấ  r  r ên  c   mỗ     n d  sản         sẽ ản   ưởn  đ n q á  rìn  c n   ác    n 

đấ .   ư    ,  ê  c   củ  bà L1 và bà D1    có căn cứ nên được Hộ  đồn  xé  xử 

c ấ  n  n. G    c   bà L1 q ản  ý các    n d  sản củ  bà D1, bà L2, bà P    b   ẹ  

 ớ   ổn  d ện  íc      8. 25m
2
, giao cho ông N1 q ản  ý    n d  sản  ớ  d ện  íc  

3.625m
2
      ù  ợ .     n  ên,    n đấ     d  sản        ,   ện ông N1 cho anh Lê 
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Hoàng B2    ê, nên Hộ  đồn  xé  xử b ộc  n  Lê Hoàng B2   ả  có n  ĩ   ụ       ạ  

   n đấ     ộc d  sản         c   các   n          q ản  ý sử dụn . 

  6   rên    n d  sản         có 0  cốn  xổ   ôn  d  cụ   êm xâ  dựn , 0  

c ò    ữ   ôn  củ  anh B2.  ạ     ên  ò  sơ   ẩm, bà L1 và bà D1  ê  c   anh B2 d  

dờ  c ò    ữ   ôn  để  rả  ạ    ện  rạn     d  sản        . Còn cốn  xổ   ôn ,  rườn  

 ợ   ò  án   ân c    m  nằm  rên    n d  sản củ       ì n ườ  đó được  ưởn       ù 

 ợ . 

  7   ố   ớ    ệc ông N1  ự ý        ác câ   rên    n đấ       ệc ông N1 cho 

anh B2    ê    n đấ     d  sản        ,   ì bà D1, bà L1, bà L2, bà P và bà T1 trong 

q á  rìn    ả  q       ôn   ê  c  ; còn  n  Lê Hoàng B2   ôn  có  ê  c   độc     

nên Hộ  đồn  xé  xử   ôn  đặ  r    ả  q    .  rườn   ợ  các đươn  sự có  r n  c ấ  

mà khôn    ỏ      n được   ì có q  ền   ở    ện bằn   ụ   ện   ác. 

    8   ạ  d ện   ện   ểm sá    á  b ể :  ề n    á  dụn     ản     ề  308 Bộ 

      ố  ụn  dân sự, đề n      ôn  c ấ  n  n  ê  c     án  cá  củ  ôn       n 

Hoàng N1      ữ n   ên Bản án sơ   ẩm      ù  ợ .  

  9       ôn  c ấ  n  n   án  cá  củ  ôn    ãn,   ữ n   ên bản án sơ   ẩm 

nên ôn    ãn   ả  c    án   í   úc   ẩm.  

   0   ố   ớ  c     í x m xé    ẩm đ n , án   í sơ   ẩm Bản án sơ   ẩm đã xử 

 ý   ù  ợ   ớ  q   đ n  củ    á      .  

          ệc xé  xử  ắn  mặ  các đươn  sự  ạ     ên  ò    úc   ẩm được   ực 

  ện       rìn   ự   ủ  ục      đ n .  

            2    ữn  q     đ n    ác củ  án sơ   ẩm   ôn  b    án  cá , có   ệ   ực 

  á        ể    n          ờ   ạn   án  cá ,   án  n   .  

Vì các  ẽ trên,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ    ản 1   ề  308 củ  Bộ       ố  ụn  dân sự;      q     số 

326 20 6 UB  QH 4 n    30   án   2 năm 20 6 củ  Ủ  b n   ườn   ụ Q ốc  ộ  

q   đ n   ề mức    , m  n,   ảm,     nộ , q ản  ý    sử dụn  án   í,  ệ   í  ò  án. 

K ôn  c ấ  n  n  ê  c     án  cá  củ  ôn       n H  n    ãn. G ữ 

n   ên Bản án dân sự sơ   ẩm số: 60/2018/DS-ST ngày 19 tháng 7 năm 20 8 củ  

 ò  án n ân dân    ện   m  ơ ,  ỉn  C  Mau.  

T yên  ử: 

 . C ấ  n  n  ê  c     ở    ện củ  b       n   ệ    . Côn  n  n    n đấ  

có d ện  íc   2.263m
2
  ọ   ạc  ạ  ấ     n   ùn , xã    n   ùn ,    ện   m  ơ , 

 ỉn  C  M      ộc q  ền sử dụn  củ  b       n   ệ    . P  n đấ  có     rí n ư s  : 

Hướn   ôn    á     n đấ     d  sản         đ ểm M2M3M4M5M6M7M8, d   

564,2m; 

          Hướn   â    á     n đấ  củ  ôn       n Q ốc H n đ ểm M M9M 0, d   

565,2m; 

Hướn    m   á    n     n   ùn  đ ểm M8M9, d   20,3m; 
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Hướn  Bắc   á     n đấ  củ  ôn   ê H  n    m đ ểm M M2, d    8, m; 

2  Chấp nh n yê  cầ   hởi  iện về th a    tài sản của bà Ng yễn Kim L1, bà 

Ng yễn Ngọc D1, bà Ng yễn Thị L2 và bà Ng yễn Thị P.  

- Bà      n K m   , bà      n   ọc   , bà      n      2, bà      n     

P mỗ  n ườ  được  ưởn  3.625m
2
 đấ . H n                 củ  b       n      ẹ  

 ồm: An   r n    n   4, c    r n      2, c    r n      3, c    r n     B , anh 

 r n C í C và anh  r n M n   2 được  ưởn  3.625m
2
 đấ .  

         - G       n đấ     d  sản         củ  b       n K m   , bà      n   ọc D1, 

bà      n      2, bà      n     P      n                 củ  b       n      ẹ  

có  ổn  d ện  íc   8. 25m
2
  ọ   ạc ấ     n   ùn , xã    n   ùn ,    ện   m  ơ , 

 ỉn  C  M   c   b       n K m    q ản  ý sử dụn ,    n đấ  có     rí n ư s  : 

         Hướn   ôn    á     n đấ  củ  ôn   ô Côn    n đ ểm Q Q2Q3, d   566,4m; 

         Hướn   â    á     n đấ  củ  b       n   ệ     đ ểm 

M2M3M4M5M6M7M8, dài 564,2m; 

         Hướn    m   á    n     n   ùn  d    7,7m (phần đất giáp L ng Thanh 

Tùng dài 36,7m, tr  phần giáp Lung Thanh Tùng ông Ng yễn H àng N1 được hưởng 

dài 19m); 

         Hướn  Bắc   á     n đấ  củ  ôn       n C í  ũn , ôn   ê  ăn Côn  đ ểm 

Q1M2, dài 45,3m; 

(Có sơ đồ đ  đạc   m th  , bút  ục s  133) 

3. Ông Ng yễn H àng N1 được hưởng phần đất có diện tích 3.625m
2
 tọa  ạc 

 ạc ấp Thanh Tùng,  ã Thanh Tùng, h yện Đầm Dơi, t nh Cà Ma  có vị trí như sa : 

Hướn   ôn    á     n đấ     d  sản              c   b       n K m    đ ểm 

M2M3M4M5M6, dài 206,1m; 

Hướn   â    á     n đấ  củ  b       n   ệ     đ ểm 

M7M8M9M10M11M1, dài 212,8m; 

Hướn    m   á    n     n   ùn  đ ểm M6M7, d    9m; 

Hướn  Bắc   á     n đấ     d  sản              c   b       n K m    đ ểm 

M1M2, dài 31,5m; 

(Có sơ đồ đ  đạc   m th  , bút  ục s  22 )  

Ông      n H  n     được q  ền q ản  ý sử dụn  0  cá  cốn  d  cụ 

     n  ăn   êm xâ  dựn  nằm  rên    n đấ  ôn       n H  n     được  ưởn . 

4  B  c anh Lê Hoàng B2 phải có nghĩa vụ gia   ại phần đất có diện tích 

18.125m
2
 cho bà Ng yễn Kim L1 q ản  ý sử dụng   

B ộc  n  Lê Hoàng B2   ả  có n  ĩ   ụ       ạ     n đấ  có d ện  íc  3.625m
2
 

cho ông      n H  n     q ản  ý sử dụn .   

B ộc  n  Lê Hoàng B2   ả  d  dờ  0  c ò    ữ   ôn  để  rả  ạ    ện  rạn     n 

đấ     d  sản        . 

5. Về chi phí   m  ét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: 
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- Bà      n K m      ả  c    c     í x m xé ,   ẩm đ n   ạ  c ỗ    đ n    á 

    sản  ớ  số   ền     . 00.000 đồn  (m t triệ  m t trăm ngàn đồng), n ưn  được đố  

 r      số   ền  ạm ứn  c     í đã nộ     5.000.000đ. B       n K m    được n  n 

 ạ  số   ền c ên   ệc     3.900.000 đồn  (ba triệ  chín trăm ngàn đồng)  ạ  C   cục 

      n  án dân sự    ện   m  ơ  d  ôn       n H  n    , bà      n   ọc   , 

bà      n      2 và bà      n     P nộ .    

- Bà      n   ọc   , bà      n      2 và bà      n     P mỗ  n ườ    ả  

c    c     í x m xé ,   ẩm đ n   ạ  c ỗ    đ n    á     sản  ớ  số   ền    550.000 đồn  

(năm trăm năm mươi ngàn đồng). B ộc b       n   ọc   , bà      n      2 và 

bà      n     P mỗ  n ườ    ả  có n  ĩ   ụ nộ  số   ền 550.000 đồn   ạ  C   cục 

      n  án dân sự    ện   m  ơ  để    n  rả c   b       n K m   . 

- Ông      n H  n       ả  c    c     í x m xé ,   ẩm đ n   ạ  c ỗ    đ n  

  á     sản  ớ  số   ền    2.250.000 đồn  (hai triệ  hai trăm năm mươi ngàn đồng). 

B ộc ôn       n H  n       ả  có n  ĩ   ụ nộ  số   ền 2.250.000 đồn   ạ  C   cục 

      n  án dân sự    ện   m  ơ  để    n  rả c   b       n K m   . 

Kể t  ngày có đơn yê  cầ  thi hành án của người được thi hành án ch  đ n  hi 

thi hành án   ng, tất cả các  h ản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải 

chị   h ản tiền  ãi của s  tiền còn phải thi hành án th   mức  ãi s ất q y định tại 

 h ản 2 Điề  46  B     t d n s . 

6. Về án phí: 

-  n phí sơ thẩm: 

+ Ông      n H  n       ả  c    án   í dân sự sơ   ẩm  ớ  số   ền    

4.378.000 đồn  (chưa n p). 

+ Bà      n K m L1   ả  c    án   í dân sự sơ   ẩm  ớ  số   ền    8. 56.000 

đồn  (tám triệ  m t trăm năm mươi sá  ngàn đồng), n ưn  được  r      số   ền  ạm 

ứn  án   í dân sự sơ   ẩm đã nộ     2.000.000đ (hai triệ  đồng)      b ên     số 

0008798 n     2 5 20 7 củ  C   cục       n  án dân sự    ện   m  ơ ; b  

     n K m    còn   ả  nộ  6. 56.000 đồn  (sá  triệ m t trăm năm mươi sá  ngàn 

đồng)   ền án   í dân sự sơ   ẩm. 

+ Bà      n   ọc      ả  c    án   í dân sự sơ   ẩm  ớ  số   ền    

4.078.000 đồn  (b n triệ   hông trăm bảy mươi tám ngàn đồng), n ưn  được  r      

số   ền  ạm ứn  án   í dân sự sơ   ẩm đã nộ     2.000.000đ (hai triệ  đồng) theo biên 

    số 0008797 n     2 5 20 7 củ  C   cục       n  án dân sự    ện   m  ơ ; b  

     n   ọc    còn   ả  nộ  2.078.000 đồn  (hai triệ  hông trăm bảy mươi tám 

ngàn đồng)   ền án   í dân sự sơ   ẩm. 

+ Bà      n      2, bà      n     P và bà      n   ệ       ôn    ả  c    

án   í dân sự sơ   ẩm,    n  rả  ạ  c   b       n      2  .240.000 đồn  (m t triệ  

hai trăm b n mươi ngàn đồng)   ền  ạm ứn  án   í dân sự sơ   ẩm đã nộ       b ên 

    số 0009064 n    22 8 20 7 củ  C   cục       n  án dân sự    ện   m  ơ ;    n 

 rả c   b       n     P  .240.000 đồn  (m t triệ  hai trăm b n mươi ngàn đồng) 

  ền  ạm ứn  án   í dân sự sơ   ẩm đã nộ       b ên     số 0009063 n    22 8 20 7 

củ  C   cục       n  án dân sự    ện   m  ơ ;    n  rả c   b       n   ệ     
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3.000.000 đồn  (ba triệ  đồng)   ền  ạm ứn  án   í dân sự sơ   ẩm đã nộ       b ên 

    số 0009040 n    07 8 20 7 củ  C   cục       n  án dân sự    ện   m  ơ . 

-  n phí phúc thẩm: Ông      n H  n       ả  c    300.000 đồn , đã dự 

nộ       b ên         số 00 0244 n    09 8 20 8  ạ  C   cục       n  án dân sự 

   ện   m  ơ  được c   ển     đố   r . 

  ữn  q     đ n    ác củ  án sơ   ẩm   ôn  b    án  cá , có   ệ   ực   á  

      ể    n          ờ   ạn   án  cá ,   án  n   . 

Trường hợp bản án, q y t định được thi hành th   q y định tại Điề  2 L  t thi 

hành án d n s  thì người được thi hành án d n s , người phải thi hành án d n s  có 

q yền thỏa th  n thi hành án, q yền yê  cầ  thi hành án, t  ng yện thi hành án h ặc 

bị cưỡng ch  thi hành án th   q y định tại các Điề  6, 7 và 9 L  t thi hành án d n 

s ; thời hiệ  thi hành án được th c hiện th   q y định tại Điề  30 L  t thi hành án 

d n s   

Bản án   úc   ẩm có   ệ   ực  ể    n       ên án. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nơi nhận: 
-   ện   ểm sá  n ân dân  ỉn  C  M  ; 

- Tòa án nhân dân    ện   m  ơ ; 

- C   cục  HA S    ện   m  ơ ; 

- Các đươn  sự; 

-  ư   ồ sơ; 

-  ư  án  ăn; 

-  ư    ( M: A   CM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

           H  nh V n Ú  

 

 

 

 

 




